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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định chế độ 

nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Luật Báo chí năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999;
Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và  Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Đài truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT, ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và  Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định 18/2014/NĐ-CP, ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 8/7/2016 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả như sau:
I. Tình hình thực hiện Nghị quyết 269/2012/NQ-HĐND13 ngày 24/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về qui định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh.
- Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 269, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 13, cụ thể hóa các qui định về chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm báo chí, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện.
- Việc chi trả chế độ nhuận bút đã tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tích cực đi cơ sở, tìm tòi, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh sinh động các mặt của đời sống xã hội. Là điều kiện tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc.
- Qua 4 năm thực hiện qui định còn bộc lộ một số khó khăn, bất cập, đó là: Phạm vi điều chỉnh không bao gồm Đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, các Trang/ Cổng thông tin điện tử của các ngành, đơn vị, dẫn đến việc thực hiện không thống nhất; Khung nhuận bút của tỉnh qui định bằng 50% khung nhuận bút của Nghị định 61 nhưng do kinh phí được phân bổ hạn hẹp nên đơn vị thực hiện cao nhất mới đạt 30%, có đơn vị như Đài PTTH tỉnh chưa thực hiện được khung nhuận bút. Nguyên nhân do số lượng báo chí phát hành tăng, thời gian phát sóng trên đài truyền hình, đài phát thanh tăng lên. Mặt khác, việc xây dựng Quỹ nhuận bút của các cơ quan báo chí còn khó khăn, hiện nay chủ yếu là nguồn ngân sách Nhà nước cấp. 
II. Sự cần thiết phải ban hành
1. Về căn cứ pháp lý 
Thực hiện Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ngày 24/5/2012 HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 269/2012/NQ-HĐND13 quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
Ngày 14/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thay thế các Chương II, V, VI của Nghị định số 61 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Do vậy, căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 269 của HĐND tỉnh đã bị thay thế bởi Nghị định số 18 của Chính phủ.

2. Về tình hình thực tiễn
Do yêu cầu của việc cung cấp thông tin, nên Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, các Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh, huyện được thiết lập và hoạt động. Do đó cần có quy định cụ thể về việc lập quỹ nhuận bút để các đơn vị áp dụng thực hiện.

Xuất phát từ thực tế trên, tại kỳ họp này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tờ trình số 2103/TTr-UBND ngày 20/7/2016 ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh là phù hợp và cần thiết, tạo ra khung pháp lý để các cơ quan báo chí chi trả nhuận bút đúng đối tượng theo quy định.
2. Về nội dung Tờ trình
 Tờ trình số 2103/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh được xây dựng đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao, việc chi trả nhuận bút, thù lao tuân thủ quy định của Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014; hệ số khung nhuận bút, nhuận bút khuyến khích, chi trả thù lao phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
Về cơ bản, Ban nhất trí với nội dung Tờ trình số 2103/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh, đồng thời có một số ý kiến sau:
a) Về khung nhuận bút

Khung nhuận bút quy định mức tối đa bằng 50% mức tối đa trong khung nhuận bút quy định tại Nghị định 18 là phù hợp với thực tế địa phương. Do Quỹ nhuận bút hiện nay của các cơ quan báo chí chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp, chưa có nguồn thu khác. Để thực hiện được 100% khung nhuận bút này đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan cần tăng nguồn phân bổ kinh phí cho các cơ quan báo chí, nhằm khuyến khích, động viên các phóng viên, cộng tác viên, những người quản lý báo chí tích cực sáng tạo để có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng đem đến cho công chúng. 
b) Về trả thù lao

- Mức chi trả thù lao cho các đối tượng do Thủ trưởng cơ quan quyết định tùy theo mức độ đóng góp của những người có liên quan trực tiếp đến tác phẩm báo chí

Ban thống nhất việc quy định: “các cơ quan báo chí xây dựng quy định cụ thể định mức lao động, mức chi trả nhuận bút, thù lao cho từng thể loại tác phẩm phù hợp với ngân sách được cấp cho Quỹ nhuận bút và được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị". 

- Mức trả thù lao qui định đối với báo nói, báo hình không quá 70%; đối với báo in, báo điện tử không quá 50% trên tổng số nhuận bút chi trả trong năm.

c) Về Quỹ nhuận bút

Hiện nay Quỹ nhuận bút chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp, nhằm khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường tuyên tuyền vận động để xây dựng Quỹ nhuận bút, đáp ứng yêu cầu chi trả nhuận bút, thù lao. Tiến tới phấn đấu Quỹ nhuận bút chủ yếu do các cơ quan báo chí tự chủ, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ. 
Ban đề nghị sửa: Quỹ nhuận bút được hình thành từ 4 nguồn: Nguồn thu từ hoạt động báo chí; Nguồn thu từ hoạt động kinh tế của cơ quan báo chí; Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước; Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (nếu có). 

 II. Dự thảo nghị quyết
1. Về thẩm quyền ban hành nghị quyết

- Dự thảo nghị quyết dựa trên các căn cứ pháp lý, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; việc ban hành nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

2. Nội dung nghị quyết


- Nội dung trong dự thảo nghị quyết cơ bản đảm bảo theo quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị dự thảo nghị quyết ngắn gọn, tập trung vào những nội dung chính, những qui định chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đề nghị không đưa vào nghị quyết, cụ thể: 

- Đề nghị bổ sung căn cứ: Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. 

- Bỏ nội dung tại điểm 3.3 khoản 3 điều 1: "Qui định về định mức lao động đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến tác phẩm". Vì mức chi trả thù lao cho các đối tượng do Thủ trưởng cơ quan quyết định tùy theo mức độ đóng góp của những người có liên quan trực tiếp đến tác phẩm báo chí. 
- Khoản 9 điều 1: Lập quỹ nhuận bút đề nghị ghi đúng như nội dung khoản 1 điều 11 Nghị định 18; bỏ các nội dung từ điểm a đến điểm c trong khoản 9.2. Nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
- Khoản 10 điều 1: Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán quỹ nhuận bút. Đề nghị chỉ để điểm 10.1 và điểm 10.3. 


3. Về thể thức văn bản
Dự thảo nghị quyết đề nghị thực hiện theo mẫu số 16, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


Trên đây là báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình số 2103/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chuyên viên VHXH;

- Lưu: VT.
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